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BÁO CÁO 
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.
1. Công tác học tập và quán triệt

Tỉnh Điện Biên đã tổ chức học tập và quán triệt thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 23/12/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về việc đầy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đến năm 2020 giao Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, xây dựng kế hoạch để quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng năm đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu

Tỉnh Điện Biên thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các cấp trong việc ứng dụng và phát triển CNTT một cách sâu rộng, có hiệu quả trên toàn tỉnh; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.
3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn tỉnh về vai trò quan trọng của CNTT trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Chỉ đạo tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên phủ, các Bản tin và Cổng thông tin điện tử của tỉnh…
Nội dung: Tuyên truyền các văn bản quy định về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về Chính phủ điện tử, Luật An ninh mạng, cung cấp dịch vụ công, công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin... 

 II. CÔNG TÁC THỂ CHẾ HÓA

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách

Trong năm 2014-2018, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần xây dựng Chính quyền điện tử và Cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh: Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử 1.0; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 23/12/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về việc đầy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đến năm 2020; Kế hoạch số 2521/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh, về ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 170/KH-UBND tỉnh về đảm bảo An toàn an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1304/KH-UBND tỉnh ngày 16/5/2016 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử... 

Các văn bản này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, cụ thể hóa những nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Hoàn thiện, bổ sung và hướng dẫn thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hệ thống chỉ tiêu đánh giá

Hàng năm UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, tổng hợp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên. Thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện tỉnh Điện Biên.
3. Hoàn thiện cơ chế tài chính và đầu tư

Tỉnh Điện Biên từng bước quan tâm đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Coi phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình cải cách hành chính của tỉnh. 
4. Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường

Chưa xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và phát triển thị trường.
5. Chính sách cán bộ

Tỉnh Điện Biên chưa xây dựng cơ chế chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong các cơ quan Nhà nước. 
III. THỰC TRẠNG VỀ ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Kết quả đạt được

1.1. Ứng dụng CNTT nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược

Về Triển khai chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc, chỉ đạo điểu hành, sử dụng văn bản điện tử:
- Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được chú trọng thực hiện, 100% cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc. Tuy nhiên, do Hệ thống chứng thực điện tử và ứng dụng chữ ký số chưa được áp dụng trong các cơ quan Nhà nước nên tỷ lệ các văn bản, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan hoàn toàn dưới dạng điện tử còn thấp. Đa số văn bản vẫn phải gửi đồng thời qua cả 2 đường: văn bản điện tử, văn bản giấy qua văn thư.

- 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh và huyện được triển khai áp dụng Hệ thống kiểm soát công tác chỉ đạo và điều hành (phần mềm nhắc việc) phục vụ tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, hạn chế tình trạng chậm trễ, bỏ sót công việc.
Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu: Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh bước đầu đã triển khai một số CSDL chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn, song chưa có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau. Một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu như: Hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ); Hệ thống quản lý hồ sơ người có công, quản lý hồ sơ liệt sỹ, cung cầu lao động, giảm nghèo, bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Hệ thống quản lý dữ liệu đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường),…

Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã phát huy hiệu quả cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 100% cơ quan Nhà nước đã có cổng/trang thông tin điện tử, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp đầy đủ ở mức độ 1,2.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được 128 thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến bước đầu góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý trên môi trường mạng vẫn hạn chế do các tổ chức, cá nhân chưa có thói quen làm việc qua môi trường mạng.
Bên cạnh việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến thì việc nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính cũng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên (Toàn tỉnh hiện có 1.278 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích).

Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: Hệ thống một cửa theo hướng hiện đại đã được đầu tư xây dựng, đến nay có 13 cơ quan đã triển khai là: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, 10/10 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (đạt tỷ lệ 44,8%). Tuy nhiên, hiệu quả của việc triển khai hệ thống một cửa của một số đơn vị còn chưa cao do phần mềm một cửa được triển khai riêng lẻ cài đặt tại từng đơn vị, các quy trình thủ tục thường xuyên thay đổi không được cập nhật kịp thời trong phần mềm; Trình độ, kỹ năng khai thác của cán bộ vận hành chưa tốt.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Các cơ quan Đảng, Nhà nước

Tại các cơ quan Đảng từ cấp Tỉnh ủy đến cấp Đảng ủy xã/phường: 100% đơn vị có cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc, với trên 80% cán bộ biết sử dụng máy tính. 

Tại các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện: 100% đơn vị có cán bộ biết sử dụng máy tính trong công việc; 90% đơn vị có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.

Hiện hầu hết cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các đơn vị phần lớn là kiêm nhiệm, chưa được qua đào tạo về nghiệp vụ quản trị mạng nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản trị, vận hành hệ thống mạng nhằm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại đơn vị.

- Đơn vị giáo dục đào tạo và y tế

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường chuyên nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin và giảng dạy môn tin học. Đa phần giáo viên tại các trường phổ thông đều đã biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và giảng dạy. Trong đó, đạt 90% giáo viên trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 75% giáo viên tiểu học biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và giảng dạy. Tuy nhiên, giáo viên giảng dạy bộ môn tin học tại các trường phổ thông vẫn còn thiếu, đặc biệt tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Có trên 80% cán bộ y bác sỹ biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và điều trị. 100% bệnh viện có bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi bệnh viện có 2 cán bộ, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Tại các cơ sở y tế xã/phường: Có khoảng 50% cán bộ y, bác sỹ biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý, điều trị. Không có đơn vị nào có bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin.

- Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp

Hiện tại, các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chú trọng tới vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, đã có nguồn nhân lực công nghệ thông tin phụ trách triển khai và ứng dụng các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của các doanh nghiệp vẫn còn thiếu nhiều, đa số các nhân viên phải làm việc kiêm nhiệm hoặc thuê ngoài trong lĩnh vực ứng dụng, bảo trì hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong thời gian tới cần đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin và nâng cao năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử cho lãnh đạo, cán bộ và nhân viên tại các doanh nghiệp. Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin.
1.2. Xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia

Đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 760 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), 480 vị trí có phủ sóng 3G, 300 vị trí có phủ sóng 4G và tiếp tục tăng mạnh, cung cấp dịch vụ cho hơn 550.000 thuê bao di động; hơn 11.000 thuê bao điện thoại cố định. Toàn tỉnh hiện có 441 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của 3 nhà mạng viễn thông di động (Vinaphone, Viettel, MoboFone) tại 120/130 xã, phường, thị trấn, các xã còn lại đều nằm trong khu vực cụm xã, đáp ứng cơ bản đầy đủ nhu cầu của người dân.
- Toàn tỉnh có 471 tuyến cáp quang với tổng chiều dài 3.654 km. Tập trung chủ yếu là hạ tầng của Viettel Điện Biên: 350 tuyến (2.057 Km), Viễn thông Điện Biên: 121 tuyến (1.597 Km). Hạ tầng truyền dẫn cáp quang được kéo đến 100% trung tâm các xã, 130/130 xã, phường có kết nối băng rộng cố định đến trung tâm.

- Dịch vụ internet: Tỉnh Điện Biên hiện có Viễn thông Điện Biên, Viettel Điện Biên và Chi nhánh FPT Điện Biên cung cấp dịch vụ truy nhập Internet. Mạng Internet tốc độ cao đã triển khai cung cấp dịch vụ truy nhập tại tất cả trung tâm thành phố, huyện, thị xã. Tổng số thuê bao Internet trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 38.000 thuê bao trong đó thuê bao truy cập qua hệ thống cáp quang đến tận hộ gia đình là gần 37.000 thuê bao, điểm truy cập Internet công cộng là 181 điểm.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên đã được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể:

- Trung tâm tích hợp dữ liệu tại Văn phòng UBND tỉnh được đầu tư xây dựng với 12 máy chủ, phục vụ hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý hồ sơ công việc, phần mềm chỉ đạo điều hành, trang công báo tỉnh, quy phạm pháp luật.

- Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đạt khoảng 100%, cấp xã đạt 79%.

- 100% cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên được kết nối mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet tốc độ cao, 100% xã được kết nối Internet.

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước đã được xây dựng và kết nối từ Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành; Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (65 điểm kết nối cáp quang). Chưa thực hiện kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã.

1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, do các doanh nghiệp đã nhận thức tốt về ứng dụng công nghệ thông tin và có đầu tư về cơ sở hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh và đạt kết quả khá tốt. Nhiều phần mềm được ứng dụng như phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý nhân sự, kế toán; phần mềm quản lý hàng hóa; phần mềm quản lý cước. 

Hiện có trên 90% doanh nghiệp sử dụng Internet phục vụ công ; một số doanh nghiệp đã có website. Hầu hết các doanh nghiệp đều đã triển khai sử dụng các phần mềm văn phòng (như Word, Excel...), thư điện tử và một số doanh nghiệp có triển khai sử dụng phần mềm ERP, phần mềm xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý tài chính kế toán.

Doanh nghiệp trong tỉnh ứng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử trong sản xuất kinh doanh; 40% hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, cung cấp điện, nước, viễn thông sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện điện tử.

Hàng năm Tỉnh Điện Biển triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mai điện tử trên địa bàn tỉnh, đưa thương mại điện tử trở thành một ứng dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, người tiêu dụng; góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước. Mở các lớp tập huấn về thương mai điện tử cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (120 người/năm).
1.4. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 1 khu công nghiệp - khu công nghiệp Đông Nam thành phố Điện Biên Phủ với quy mô 60 ha; chưa có khu công nghiệp công nghệ thông tin nên chưa thu hút được đầu tư của nước ngoài về công nghệ thông tin.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 32 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ phần cứng điện tử. Các doanh nghiệp này chủ yếu bán sản phẩm phụ kiện phần cứng và lắp ráp thành bộ máy tính hoàn chỉnh, với quy mô còn nhỏ lẻ, sản phẩm chủ yếu được bán trong tỉnh; chưa có các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp máy tính, thiết bị điện tử và văn phòng đại diện của các doanh nghiệp phần mềm đặt trên địa bàn tỉnh.

1.5. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng, sử dụng CNTT cho cán bộ CCVC trong cơ quan, đơn vị. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh.
Đa số cán bộ CCVC trong các cơ quan Đảng, nhà nước đã qua đào tạo bồi dưỡng cơ bản về ứng dụng CNTT, biết sử dụng máy tính trong công việc. 90% các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin.

1.6. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia

Tỉnh Điện Biên đã ban hành các Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 31/01/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Kế hoạch số 170/KH-UBND tỉnh về đảm bảo An toàn an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 3106/KH-UBND ngày 25/10/2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên; Giải pháp phòng chống mã độc tập trung toàn tỉnh theo theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện việc phân loại, xác định cấp độ và xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành, khai thác. Đối với các cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5, đề nghị khẩn trương hoàn thành xác định, lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định theo quy định.

Phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh thực hiện giám sát các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, yếu kém

* Ứng dụng công nghệ thông tin: 
Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu các phần mềm chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành, liên thông trong toàn tỉnh, chưa đạt so với nhiệm vụ quy hoạch đề ra. Đa phần các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tại các đơn vị vẫn mang tính rời rạc, chưa liên kết thành một hệ thống, văn bản điện tử chưa được truyền đưa thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị; dữ liệu chưa được chia sẻ và sử dụng chung. 

Tỷ lệ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử vẫn còn chưa cao, do chất lượng sử dụng của hệ thống thư điện tử vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chức năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống vẫn còn thấp; chưa có quy chế bắt buộc về sử dụng hệ thống thư điện tử nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần của các sở, ban, ngành, huyện mới chỉ cung cấp các thông tin cơ bản; chưa thường xuyên cập nhật các thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, các chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, dự án mời gọi đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Số lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn thiếu và ít, chưa cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 phục vụ người dân và doanh nghiệp, chưa đạt so với quy hoạch đề ra. Tuy đã triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, nhưng chưa được sử dụng thường xuyên, chưa thực sự mang lại hiệu quả về mặt thời gian và tiết kiệm chi phí. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tác nghiệp tại các đơn vị cấp xã vẫn còn hạn chế và còn nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được chưa cao.

Tại các doanh nghiệp đã sử dụng những phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin từ mức độ đơn giản đến phức tạp để phục vụ cho nhiều mục đích hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ phổ cập và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ cũng như giữa các doanh nghiệp ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh là chưa đồng đều, đa phần các doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa ứng dụng nhiều các giải pháp về chữ ký điện tử, chưa triển khai sử dụng phần mềm quản lý sản phẩm; quản lý nhân sự, tiền lương. Tỷ lệ doanh nghiệp có Website vẫn thấp, chưa đạt so với quy hoạch đề ra. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy chưa thực sự phát huy hiệu quả của thiết bị hiện đại, chưa thiết thực với việc đổi mới phương pháp dạy và học. Đa phần các đơn vị y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý y tế nhưng mức độ ứng dụng chưa cao, đặc biệt là tại các trạm y tế xã, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Khoảng cách số giữa các khu vực còn lớn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, điều này gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ, trên diện rộng các ứng dụng công nghệ thông tin.

* Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: 
Mạng truyền số liệu chuyên dùng tuy đã được đầu tư kết nối đến tất cả các cơ quan sở, ngành, huyện; chưa triển khai kết nối đến cấp xã. Việc sử dụng của các đơn vị còn hạn chế.

Chưa xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu (data center) do đó việc triển khai mở rộng các hệ thống còn chưa được chủ động. Các hệ thống ứng dụng CNTT được triển khai xây dựng chưa trên cùng một nền tảng công nghệ thống nhất, chưa đảm bảo tuẩn thủ theo Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin cũng chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống phòng chống virus chủ yếu mới chỉ triển khai ở mức đơn lẻ tại các máy trạm, chưa xây dựng được các hệ thống phòng chống virus. Các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh chưa đầu tư hạ tầng với hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao, vẫn còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an ninh thông tin.

Hạ tầng mạng máy tính tại các trạm y tế xã cũng chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các y bác sỹ trong việc quản lý, khám và chữa bệnh; chưa có mạng kết nối giữa các bệnh viện và cơ sở y tế riêng của ngành y tế, chưa đạt so với nhiệm vụ quy hoạch đề ra. Tại các trường trung học cơ sở và tiểu học, việc đầu tư cho công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng tốt cho việc dạy và học môn tin học của cả giáo viên và học sinh. 

* Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: 
Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước hiện vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là thiếu cán bộ công nghệ thông tin có trình độ cao. Cán bộ lãnh đạo chưa quan tâm tổ chức quản lý, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm, vẫn còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn. 

Trình độ, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và người dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các dịch vụ của các cơ quan nhà nước cung cấp. Nhiều cán bộ công chức chưa có thói quen, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ thông tin đặc thù, chuyên ngành.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đủ đáp ứng được so với nhu cầu thực tế của các đơn vị, vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Đa số các doanh nghiệp đều chưa có cán bộ đảm nhiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin, đội ngũ chuyên gia chiếm số lượng thấp.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế, tại cấp trung học cơ sở và tiểu học vẫn chưa có giáo viên giảng dạy môn tin học.

* Môi trường tổ chức chính sách: 
Cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa được cụ thể, chưa đồng bộ, chưa tạo được môi trường thuận lợi nhất để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan nhà nước tại tỉnh.

2.2. Nguyên nhân

Nhận thức về vai trò động lực của công nghệ thông tin của cán bộ, doanh nghiệp đầu tư cho công nghệ thông tin còn dàn trải, chưa gắn với sự phát triển kinh tế xã hội, chưa kết hợp chặt chẽ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính.

Việc thu hút nhân lực công nghệ thông tin vào làm việc trong cơ quan Đảng và Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn cán bộ hoạt động kiêm nhiệm do chế độ tiền lương và thu nhập chưa phù hợp (có sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập của cán bộ công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và trong cơ quan nhà nước). Xây dựng vị trí việc làm chưa ưu tiên cho vị trí chuyên trách công nghệ thông tin vẫn đang kiêm nhiệm với các vị trí khác.

Hệ thống cơ chế, chính sách, các quy định về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh chưa đầy đủ và chưa thống nhất.

Các doanh nghiệp về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chưa phát triển đủ mạnh để tham gia thị trường sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử.

Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin cũng như việc triển khai sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin còn chồng chéo, thiếu thống nhất. Chưa thống nhất một đầu mối về quản lý hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn vốn.

Công tác tuyên truyền về sử dụng thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được quan tâm và triển khai rộng tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính. Đạt 100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã triển khai đồng bộ các hệ thống thư điện tử; 100% các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng; 100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện đã có cổng thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai hệ thống một cửa, rút ngắn thời gian xử lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng và Nhà nước đã được đầu tư xây dựng tương đối đầy đủ. Đã hoàn thành kết nối Internet, mạng LAN đến 100% đơn vị Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung.

Hoàn thành trang bị hệ thống máy tính và các trang thiết bị tin học phục vụ quản lý tại 100% các đơn vị bệnh viện, các trường học, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp. Kết nối mạng LAN, Internet cho 100% số bệnh viện, 100% các trường trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp, 85% các trường trung học cơ sở và tiểu học đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, khám và chữa bệnh, dạy và học của giáo viên, học sinh. Hoàn thành phổ cập tin học tại 100% các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và Chính quyền điện tử cho các cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước hàng năm được quan tâm tổ chức triển khai, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin.

PHẦN THỨ HAI

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I. BỐI CẢNH VÀ YÊU CẦU
Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã và đang thực hiện mạnh mẽ việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án công nghệ thông tin được triển khai rộng khắp trong các cấp, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tiếp theo.

Xây dựng CQĐT gắn liền với mục tiêu cải cách hành chính đã thành yêu cầu chung của Quốc gia. Mối quan hệ gắn bó giữa cải cách hành chính và đổi mới kinh tế là tất yếu trong tổng thể sự đổi mới của tỉnh và đất nước. Sự gắn bó đó diễn ra trên nhiều mặt, đòi hỏi một loạt các biện pháp cải cách liên hòa về hoàn thiện hệ thống thể chế, thực hiện quản lý theo pháp luật, tái tổ chức các cơ quan hành chính và tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức để năng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính không chỉ để hoàn thiện nền hành chính nhằm thích ứng với kinh tế thị trường mà còn tạo động lực đổi mới kinh tế, tận dụng những thời cơ quý báu để hội nhập trong tiến trình hội nhập hiện nay.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Khắc phục các hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 36

1.1. Về nâng cao nhận thức và vai trò của các cấp ủy Đảng

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc ứng dụng và phát triển CNTT một cách sâu rộng, có hiệu quả trên toàn tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, huyện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc khai thác, sử dụng tốt hệ thống CNTT, các phần mềm, tiện ích trong nội bộ đơn vị; yêu cầu cán bộ, công chức chủ động, tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tăng cường trao đổi sử dụng văn bản điện tử trên môi trường mạng. Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn tỉnh về vai trò quan trọng của CNTT trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.2. Về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến ứng dụng, phát triển CNTT phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Rà soát và bổ sung quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành, hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả ứng dụng CNTT.

Bảo đảm nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Xây dựng cơ chế chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh làm tổng thầu Dự án đầu tư hoặc Dự án cung cấp dịch vụ CNTT cho cơ quan Nhà nước. 

1.3. Về xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia

Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT, duy trì và sử dụng có hiệu quả hạ tầng CNTT hiện có, tập trung xây dựng và mở rộng hệ thống mạng băng thông rộng bảo đảm khả năng kết nối liên thông giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cấp cơ sở.

Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng CNTT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ, đáp ứng các điều kiện cho ứng dụng CNTT phát triển. Xây dựng Trung tâm dữ liệu tập trung tỉnh Điện Biên.
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử để phục vụ hoạt động của các cấp, các ngành. Phát triển và nhân rộng các mô hình ứng dụng CNTT đã triển khai thành công ở các cấp, các ngành trong tỉnh.

1.4. Về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin

Tăng cường sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, chữ ký số thông qua hệ thống mạng nội bộ, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống email, trang/cổng thông tin điện tử nhằm giảm bớt giấy tờ, chi phí, thuận tiện trao đổi và quản lý công việc. Cung cấp, đẩy mạnh việc sử dụng có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3,4; hệ thống một cửa điện tử tập trung, thống nhất, liên thông. 
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục ở các cấp học, bậc học, ngành học, đặc biệt tập trung phát triển hạ tầng thông tin phục vụ giáo dục và đào tạo. Tăng cường ứng dụng và phát triển CNTT cho các cơ sở y tế, giao thông… Đẩy mạnh tin học hóa các dịch vụ y tế, phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.


Chú trọng xây dựng các ứng dụng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân biết khai thác, sử dụng thông tin điện tử và ứng dụng CNTT. Đặc biệt quan tâm cung cấp các dịch vụ thông tin hữu ích, có mục tiêu cho người dân vùng sâu, vùng xa, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

1.5. Về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, kinh tế tri thức

Phát triển các dịch vụ về CNTT. Xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển dịch vụ CNTT và thu hút đầu tư CNTT trên địa bàn tỉnh.

Có chính sách ưu tiên về tín dụng, thuế và đất đai cho các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh.

1.6. Về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ CNTT cho nguồn nhân lực ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Hiện đại hóa, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết và hợp tác với các tỉnh bạn cho phát triển nguồn nhân lực CNTT.

1.7. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh
Gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng, phát triển CNTT với bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh. Tăng cường giám sát, phát hiện và kịp thời loại bỏ các thông tin phá hoại của các thế lực thù địch, thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT.
Xây dựng giải pháp phòng chống mã độc tập trung toàn tỉnh; Đầu tư các trang thiết bị để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT, đặc biệt là những hệ thống quan trọng như Trung tâm tích hợp dữ liệu và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; hệ thống thư điện tử của tỉnh…
1.8. Về hợp tác quốc tế

Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi hợp tác đầu tư trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm bố trí, khai thác và sử dụng có hiệu quả các Chương trình, Dự án có nguồn vốn tài trợ quốc tế, nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao trình độ ứng dụng CNTT.

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hợp với tình hình thực tế

2.1. Tổ chức quản lý về công nghệ thông tin

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh nhằm tham mưu thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, đặc biệt là trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo ở các cấp, các ngành.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chức năng, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về ngành. Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo tỉnh điều phối, đồng bộ, giám sát kiểm tra và đề xuất các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu phát triển.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, có quyết tâm chính trị cao, theo sát và ủng hộ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ quan mình; quan tâm đến công tác phối hợp đảm bảo chặt chẽ, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng mang tính kết nối, liên thông, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Tăng cường quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin. Tổ chức đánh giá định kỳ và công bố báo cáo hàng năm về năng lực đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh. 

2.2. Xây dựng cơ chế chính sách 

Ban hành các cơ chế, chính sách về thúc đẩy và hỗ trợ phát triển Chính quyền điện tử. Ban hành các chính sách có quy chế, quy định, quy trình trong việc sử dụng các ứng dụng dùng chung và chuyên ngành, hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả trong ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại địa phương, đảm bảo các quy trình tác nghiệp được thực hiện hiệu quả. Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử và chữ ký số trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Hoàn thiện các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, nhà nước.

Xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các chuyên gia công nghệ thông tin và an toàn thông tin giỏi làm việc trong cơ quan nhà nước; chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thu nhập cho cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin và cho các giáo viên giảng dạy tin học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ khả năng cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của tỉnh, tiến tới sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin.

Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh áp dụng hình thức thuê, mua dịch vụ công nghệ thông tin và hình thức hợp tác công - tư (PPP) nhằm tạo thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, giảm đầu tư hạ tầng ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ người dân lao động nông nghiệp, người dân ở vùng nông thôn và vùng nghèo biết và sử dụng công nghệ thông tin, nhằm từng bước đưa công nghệ thông tin thâm nhập vào đời sống của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích người dân sử dụng máy tính và Internet tại các điểm truy cập Internet công cộng với chi phí thấp, phù hợp với người dân.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Trọng tâm là tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, kết hợp với đào tạo trực tiếp, cập nhật kiến thức mới cho các cán bộ, công chức và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hiện có, theo hình thức ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tạo ra thị trường cho các nhóm đối tượng trong xã hội thực hiện đào tạo theo hướng đổi mới nội dung chương trình, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Phát triển các hình thức liên kết đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về công nghệ thông tin. Chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin.

Đào tạo cán bộ công chức: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập thường xuyên cho cán bộ công chức trong toàn tỉnh về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin để có thể thực hiện các quy trình tin học hóa về nghiệp vụ và tác nghiệp. Đồng thời, tiến hành đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức tuyển dụng mới về kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, cũng như chuyên ngành theo đúng quy định. 

Đào tạo cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin: Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; đào tạo chuyên sâu theo chuyên đề cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. 

Tăng cường xã hội hóa công tác phổ cập tin học cho toàn xã hội:

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho xã hội về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực.

Gắn kết chặt chẽ với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin dưới nhiều hình thức.

Triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo công dân điện tử phù hợp với từng mức độ, từng địa phương đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng Chính quyền điện tử của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực của thanh niên, lực lượng nòng cốt đi đầu để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu niên trong các hoạt động nghiên cứu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên điện tử là nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện tử và xã hội thông tin.

Hình thức đào tạo: 

Cử đi đào tạo trong và ngoài nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, các cán bộ lãnh đạo về công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống Chính quyền điện tử, quản lý, giám sát các dự án công nghệ thông tin. 

Đào tạo ngắn hạn, tại chỗ; hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh theo nội dung đặt hàng cụ thể: Yêu cầu các cơ sở đào tạo thiết kế chương trình, nội dung phù hợp với các mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể nhằm đào tạo cán bộ phụ trách vận hành hạ tầng và các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử, an toàn, an ninh thông tin; đào tạo kỹ năng sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng dùng chung và chuyên ngành trong hệ thống Chính quyền điện tử cho các cán bộ công chức.

Đào tạo phổ cập kỹ năng sử dụng máy tính và khai thác Internet theo các cấp học trong hệ thống trường phổ thông cho học sinh, thanh thiếu niên.

2.4. Huy động vốn đầu tư

Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động sử dụng các nguồn vốn ngân sách, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, thuê dịch vụ, hợp tác công tư để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tích cực tranh thủ vốn từ ngân sách Trung ương chủ yếu đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin then chốt, thực hiện đồng bộ các địa phương, triển khai theo các ngành dọc.

Vốn từ ngân sách địa phương chủ yếu đầu tư cho các dự án ứng dụng, tác nghiệp dùng chung; các cơ sở dữ liệu quan trọng; đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan nhà nước các cấp nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin và việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Sử dụng nguồn kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ khoa học công nghệ và đầu tư hạ tầng thông tin khoa học công nghệ.

Sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích trong việc đầu tư phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần của các sở, ngành, địa phương; đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin, bao gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; phát triển phần mềm; đường truyền; giải pháp và các dịch vụ có thu phí nhằm giảm các chi phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị.

Triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Public Private Partner  – PPP) đối với các dự án ứng dụng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện tử và doanh nghiệp điện tử; các dự án cung cấp các dịch vụ có thu phí….

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư nước ngoài về lĩnh vực công nghệ thông tin vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo môi trường thông thoáng để các nhà đầu tư khai thác, kinh doanh, dịch vụ các cơ sở đã đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy cao hiệu quả đầu tư góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

2.5. Khoa học công nghệ

Ưu tiên đầu tư cho các dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ về phần mềm phù hợp với các định hướng phát triển của quốc gia và đồng bộ về công nghệ; đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở; đầu tư nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm phần mềm nguồn mở có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. 

Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, an toàn thông tin, dữ liệu đặc tả nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, băng thông rộng để đáp ứng nhu cầu triển khai dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giao dịch giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân, giao dịch giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người dân.

Khuyến khích mọi hình thức hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức, công ty nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2.6. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin

Quán triệt công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng là trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin mạng .

Ban hành quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. Nghiêm cấm lưu trữ, trao đổi, xử lý thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên môi trường mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng. Các thiết bị, phần mềm do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ phải được kiểm định an toàn trước khi sử dụng. Tuyệt đối không được sử dụng các hệ thống thư điện tử công cộng như Gmail, Yahoo… để trao đổi những công việc của nhà nước. Mọi trao đổi thông tin liên quan đến công việc nhà nước chỉ được sử dụng qua hệ thống thư điện tử của tỉnh Điện Biên.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin mạng của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; tăng cường sử dụng các phần mềm diệt virút và thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, máy tính tại cơ quan đơn vị. Kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục nhanh các cuộc tấn công vào hệ thống.

2.7. Các giải pháp khác

* Nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin 

Nâng cao nhận thức về vai trò động lực của công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt của lãnh đạo để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị và người dân. Tăng cường tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao nhận thức về vai trò động lực công nghệ thông tin trong cộng đồng doanh nghiệp và trong mọi tầng lớp xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Cụ thể: 

-Tổ chức các hội thảo chuyên đề về Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, tình hình và các xu thế phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam và thế giới.

- Tổ chức hội thảo hoặc diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.

- Tổ chức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành, đoàn thể  tham quan khảo sát một số địa phương trong nước và nước ngoài để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý thông tin.

- Xây dựng một số chương trình truyền hình và phát thanh của tỉnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và kiến thức công nghệ thông tin cho nhân dân.

* Tăng cường hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin gắn với các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Các trường Cao đẳng, các cơ sở đào tạo có tiềm năng cần được khuyến khích và chủ động liên kết, hợp tác mở ra các chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo chuyên gia công nghệ thông tin với các trường Đại học lớn, các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để tranh thủ thu hút trí tuệ và nguồn lực vào tỉnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Tranh thủ sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin và tri thức, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ của các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ sở nghiên cứu, các trung tâm tư vấn, các chuyên gia, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để thiết lập quan hệ, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt cho các chương trình, dự án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Khuyến khích các đơn vị, cá nhân trong tỉnh xây dựng các dự án kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Phát huy vai trò của các Hiệp hội nghề nghiệp về công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

PHẦN THỨ BA

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị với BCH TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

2. Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội

Quốc hội sửa đổi Luật Công nghệ thông tin cho phù hợp với thực tiễn phát triển của lĩnh vực CNTT.
3. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ

- Đối với Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

+ Đề nghị mở rộng thêm đối tượng áp dụng các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Đây cũng là các cơ quan sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trong hoạt động của các cơ quan này có liên quan đến các cơ quan hành chính nhà nước. Do đó cũng cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức này.

+ Đề nghị mở rộng thêm đối tượng các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thể tham gia nhiều hơn trong việc cùng với các cơ quan nhà nước triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, đặc biệt là trong việc huy động nguồn lực thực hiện.
- Đối với Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Do không được tham gia các giai đoạn sau thiết kế sơ bộ, nên đơn vị chuyên trách về CNTT không có điều kiện nắm bắt đầy đủ nội dung của dự án, dẫn đến công tác thẩm định việc kết nối liên thông với các dự án khác không đảm bảo. Do đó, đề nghị bổ sung quy định đơn vị chuyên trách CNTT phải thẩm tra thiết kế thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng. 
4. Đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành

Quan tâm, hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; triển khai chương trình mục tiệu quốc gia về Công nghệ thông tin…

PHỤ LỤC

(Kèm theo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI))

1. Văn bản thể chế hóa

	TT
	Loại văn bản
	Số Văn bản, ngày ban hành
	Nội dung

	1
	Chỉ thị
	Số 51-CT/TU ngày 23/12/2014
	Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

	2
	Quyết định
	862/QĐ-UBND 11/10/2018
	Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

	3
	Quyết định
	863/QĐ-UBND 11/10/2018
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên

	4
	Quyết định
	824/QĐ-UBND 28/9/2018
	Quyết định ban hành Hướng dẫn sử dụng Mã định danh cơ quan, tổ chức và Mã định danh văn bản

	5
	Quyết định
	1186/QĐ-UBND 19/12/2018
	Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0

	6
	Quyết định
	41/2018/QĐ-UBND 2/11/2018
	Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	7
	Kế hoạch
	Số 187/KH-UBND 21/1/2019
	Kế hoạch triển khai Kiến trúc CQDT tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2018-2022)

	8
	Kế hoạch
	Số 4227/KH-UBND ngày 04/11/2014
	Kế hoạch về ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015

	9
	Kế hoạch
	2521/KH-UBND ngày 29/8/2016
	KH ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN giai đoạn 2016-2020

	10
	Kế hoạch
	170/KH-UBND 20/11/2015
	Đảm bảo An toàn an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020

	11
	Kế hoạch
	1304/KH-UBND 16/5/2016
	Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính Phủ

	12
	Kế hoạch
	3382/KH-UBND 19/11/2018
	Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh giai đoạn 2019-2020

	13
	Kế hoạch
	3106/KH-UBND 25/10/2018
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	14
	Kế hoạch
	3203/KH-UBND 5/11/2018
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2019


2. Số liệu đầu tư cho CNTT giai đoạn 2014-2019

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	 
	ĐẦU TƯ CHO CNTT
	 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Tổng chi đầu tư từ NSNN của tỉnh trong năm cho tất cả các lĩnh vực (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	
	
	 
	 
	 

	2
	Tổng đầu tư từ NSNN của tỉnh cho lĩnh vực CNTT trong năm (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	
	
	 
	 
	 

	2.1
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, điện tử
	 
	
	
	 
	 
	 

	2.2
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần mềm
	 
	
	
	 
	 
	 

	2.3
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm nội dung số
	 
	
	
	 
	 
	 

	2.4
	Thuê dịch vụ CNTT
	 
	
	
	 
	 
	 

	3
	Tổng
	
	
	
	
	
	


3. Số liệu nhân lực CNTT giai đoạn 2014-2019

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2014
	Năm 2019
	Trình độ

	 
	HẠ TẦNG NHÂN LỰC CỦA CƠ QUAN
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT của đơn vị
	Người
	 
	 
	 

	2
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	 
	 
	 

	3
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	 
	 
	 

	4
	Ngành Y tế
	
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT của đơn vị
	Người
	 
	 
	 

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	 
	 
	 

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	 
	 
	 

	5
	Ngành Giáo dục
	
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT của đơn vị
	Người
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	
	
	


4. Các nhiệm vụ, đề án, chương trình ứng dụng và phát triển CNTT

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH SỐ 2521/KH-UBND CỦA UBND TỈNH NGÀY 29  THÁNG 8 NĂM 2016
	TT
	Nội dung nhiệm vụ, dự án
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	I
	Xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại
	
	

	1.1
	Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
	2017
	Đã thực hiện

	1.2
	Xây dựng trục kết nối, chia sẻ thông tin (LGSP) của tỉnh Điện Biên
	2017
	Đang thực hiện

	1.3
	Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

Nội dung, quy mô: Trung tâm có chức năng quản lý, vận hành, duy trì mạng diện rộng của tỉnh; Tích hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh và tổ chức liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chia xẻ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh.
	2017 - 2019
	Chưa thực hiện

	1.4
	Xây dựng Trung tâm cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh

Nội dung, Quy mô đầu tư: Xây dựng Trung tâm cung cấp dịch vụ hành chính công tập trung của tỉnh làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định của pháp luật.
	2018 - 2020
	Chưa thực hiện

	1.5
	Kết nối, duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng (theo hướng thuê dịch vụ)

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Viễn thông Điện Biên

Nội dung, quy mô: Kết nối, duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai các ứng dụng dùng chung của các cơ quan Nhà nước (phần mềm hồ sơ công việc, giao ban trực tuyến…)
	2017 - 2020
	Đã kết nối đến cấp huyện; Chưa thực hiện kết nối đến cấp xã

	1.6
	Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước

Nội dung, Quy mô đầu tư: Triển khai ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng vào các phần mềm ứng dụng CNTT, phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước.
	2017 - 2018
	Đã ban hành kế hoạch 

	1.7
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến
Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các cấp
Nội dung, Quy mô đầu tư: Nâng cấp hệ thống, trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng tại các điểm cầu của Hệ thống giao ban trực tuyến. Mở rộng hệ thống đến cấp xã.
	2018 - 2020
	Đang thực hiện

	1.8
	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin các cơ quan Nhà nước

Nội dung, Quy mô đầu tư: Mua sắm trang thiết bị CNTT, thiết bị đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nâng cấp mạng LAN tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
	2016 - 2020
	Hàng năm đang thực hiện

	II
	Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, hiệu quả
	

	2.1
	Nâng cấp, Xây dựng cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước
	2016 - 2020
	Đã thực hiện

	2.2
	Kế hoạch phát triển về thương mại điện tử, công nghiệp CNTT
	2016 - 2020
	Đang thực hiện

	2.3
	Triển khai ứng dụng các chương trình quản lý giáo dục và các phần mềm giảng dạy tại các trường học
	2016 - 2020
	Đang thực hiện

	2.4
	Triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý và khám, điều trị tại các cơ sở y tế
	2016 - 2020
	Đang thực hiện

	2.5
	“Đề án Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường”
	2016 - 2020
	Đang thực hiện

	III
	Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin

	3.1
	Đào tạo cán bộ CIO cho các cơ quan, đơn vị sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố
Nội dung, Quy mô đầu tư: Mở các lớp tập huấn cho lãnh đạo quản lý CNTT các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
	2017 - 2020
	Đang thực hiện

	3.2
	Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ công chức, viên chức Tập huấn Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

Nội dung, Quy mô đầu tư: Mở các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nâng cao kiến thức về quản trị mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...
	2017 - 2020
	Đang thực hiện


DỰ THẢO
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